
TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

HKI- Năm học 2024-2025

Có giá trị từ ngày 14/10/2024 ( Từ tuần 07 HKI)

Lớp 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12B1 12C1 12C2 12C3

THỨ Phòng học P.12 P.11 P.10 P.09 P.08 P.07 P.06 P.05 P.04 P.03 P.02 P.01

Tiết/GVCN ThanhDung CôngTrình NgọcÁnh NgọcTrà ĐỗHiền Thuý Lệ VânHà PhạmNga LanHương ÁiNhi ĐỗHằng MinhNguyệt

1
HĐTNDC - 

ThanhDung

HĐTNDC - 

CôngTrình

HĐTNDC - 

NgọcÁnh

HĐTNDC - 

NgọcTrà

HĐTNDC - 

ĐỗHiền

HĐTNDC - 

QuốcAnh

HĐTNDC - 

VânHà

HĐTNDC - 

PhạmNga

HĐTNDC - 

LanHương

HĐTNDC - 

ÁiNhi

HĐTNDC - 

ĐỗHằng

HĐTNDC - 

MinhNguyệt

2
ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

ThanhTuấn

VĂN - 

ThuýBình

ANH - 

ThuýLệ

SINH - 

ĐỗHiền

LÝ - 

NgọcDung

ANH - 

VânHà

TOÁN - 

TrọngLễ

TIN - 

XuânHiếu
VĂN - ÁiNhi

VĂN - 

NguyễnMai

VĂN - 

MinhNguyệt

3
VĂN - 

CôngTín

VĂN - 

HồngNga

VĂN - 

ThuýBình

SỬ - 

LêPhương

TOÁN - 

NhưTú

HOÁ - 

ThuAn

SỬ - 

QuốcBảo

HOÁ - 

HồngGấm

SINH - 

ThanhHương

ANH - 

MinhTâm

ĐỊA - 

ĐỗHằng

TIN - 

XuânHiếu

4
LÝ - 

ThanhDung

VĂN - 

HồngNga

SINH - 

ĐỗHiền

TOÁN - 

TuấnViệt

SỬ - 

QuốcBảo

VĂN - 

ThuýBình

GDKTPL - 

ĐàoBồng

SỬ - 

LêPhương

GDKTPL - 

DuyHằng

ANH - 

MinhTâm

ANH - 

ThịThân

HOÁ - 

ThuAn

5
LÝ - 

ThanhDung

LÝ - 

CôngTrình

ANH - 

ThanhHiền

CĐToán - 

TuấnViệt

HOÁ - 

ThuAn

TOÁN - 

LêThanh

TOÁN - 

ThanhTuấn

VĂN - 

HồngNga

TOÁN - 

LanHương

LÝ - 

NgọcDung

TIN - 

XuânHiếu

SỬ - 

QuốcBảo

1
TOÁN - 

TuấnViệt

HOÁ - 

ThanhMai

HĐTNCĐ - 

LêThảo

TIN - 

NgọcVi

LÝ - 

TriểnVọng

SỬ - 

QuốcBảo

VĂN - 

CôngTín

GDTC - 

TríTài

HOÁ - 

ThuAn
VĂN - ÁiNhi

ANH - 

ThịThân

ĐỊA - 

ThịHuệ

2
TOÁN - 

TuấnViệt

GDTC - 

HoàiDuy

TOÁN - 

NgọcÁnh

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

TOÁN - 

NhưTú

GDTC - 

TríTài

HOÁ - 

HồngGấm

TIN - 

NgọcVi

CĐHoá - 

ThuAn

CĐ Văn - 

ÁiNhi

GDTC - 

ThươngQuý

ANH - 

DiễmMy

3
SINH - 

ThanhHương

ANH - 

DiễmMy

TOÁN - 

NgọcÁnh

HOÁ - 

ThuAn

GDTC - 

TríTài

TIN - 

NgọcVi

SỬ - 

QuốcBảo

HĐTNCĐ - 

VănPhong

TOÁN - 

LanHương

GDKTPL - 

DuyHằng

TIN - 

XuânHiếu

GDQP - 

ThanhDũ

4
GDTC - 

HoàiDuy

GDQP - 

MinhĐức

HOÁ - 

ThanhMai
VĂN - ÁiNhi

HOÁ - 

ThuAn

TIN - 

NgọcVi

GDQP - 

ThanhDũ

LÝ - 

CôngTrình

HĐTNCĐ - 

VănPhong

TOÁN - 

LanHương

SỬ - 

QuốcBảo

GDKTPL - 

DuyHằng

5
GDQP - 

MinhĐức

TIN - 

NgọcVi

CĐHoá - 

ThanhMai
VĂN - ÁiNhi

HĐTNCĐ - 

LêThảo

HOÁ - 

ThuAn

GDĐP - 

ThịHuệ

LÝ - 

CôngTrình

GDKTPL - 

DuyHằng

TOÁN - 

LanHương

TOÁN - 

NhưTú

SỬ - 

QuốcBảo

1
SINH - 

ThanhHương

TIN - 

NgọcVi

SỬ - 

LêPhương

ANH - 

ThuýLệ

VĂN - 

MinhNguyệt

GDKTPL - 

ĐàoBồng

GDTC - 

TríTài

GDĐP - 

ThịHuệ

GDĐP - 

PhạmHiền

GDQP - 

ThanhDũ

LÝ - 

TriểnVọng

TOÁN - 

LêThanh

2
HOÁ - 

ThanhMai

GDĐP - 

ThịHuệ

ANH - 

ThanhHiền

TIN - 

NgọcVi

VĂN - 

MinhNguyệt

CĐToán - 

LêThanh

TOÁN - 

ThanhTuấn

VĂN - 

HồngNga

SỬ - 

LêPhương

GDTC - 

HoàiDuy

ĐỊA - 

ĐỗHằng

GDTC - 

ThươngQuý

3
CĐHoá - 

ThanhMai

CĐLý - 

CôngTrình

TIN - 

NgọcVi

SỬ - 

LêPhương

LÝ - 

TriểnVọng

TOÁN - 

LêThanh

ANH - 

VânHà

HOÁ - 

HồngGấm

GDTC - 

ThươngQuý

LÝ - 

NgọcDung

GDĐP - 

PhạmHiền

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

4
SỬ - 

LêPhương

TOÁN - 

ThanhTuấn

HOÁ - 

ThanhMai

LÝ - 

NgọcDung

TIN - 

NgọcVi

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

VĂN - 

CôngTín

GDKTPL - 

ĐàoBồng

VĂN - 

HồngNga

ĐỊA - 

ThịHuệ

GDTC - 

ThươngQuý

VĂN - 

MinhNguyệt

5
GDĐP - 

ThịHuệ

TOÁN - 

ThanhTuấn

VĂN - 

ThuýBình

LÝ - 

NgọcDung

TIN - 

NgọcVi

ANH - 

ThuýLệ

VĂN - 

CôngTín

ANH - 

PhạmNga

VĂN - 

HồngNga

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

VĂN - 

NguyễnMai

VĂN - 

MinhNguyệt

1
ANH - 

ThịThân

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

ANH - 

ThanhHiền

GDTC - 

HoàiDuy

CĐHoá - 

ThuAn

LÝ - 

NgọcDung

TIN - 

NgọcVi

CĐLý - 

QuốcÂn

SỬ - 

LêPhương

TIN - 

XuânHiếu

GDQP - 

ThanhDũ

GDTC - 

ThươngQuý

2
ANH - 

ThịThân

CĐToán - 

ThanhTuấn

LÝ - 

ThanhDung

HOÁ - 

ThuAn

CĐLý - 

QuốcÂn

CĐLý - 

NgọcDung

TIN - 

NgọcVi

GDQP - 

ThanhDũ

TIN - 

XuânHiếu

SỬ - 

QuốcBảo

GDKTPL - 

DuyHằng

GDĐP - 

ĐỗHiền

3
HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

SINH - 

NgọcTrà

SỬ - 

LêPhương

CĐHoá - 

ThuAn

GDĐP - 

ĐỗHiền

VĂN - 

ThuýBình

CĐToán - 

ThanhTuấn

TIN - 

NgọcVi

ANH - 

MinhTâm

ĐỊA - 

ThịHuệ

HĐTNCĐ - 

ĐỗHằng

GDKTPL - 

DuyHằng

4
TIN - 

NgọcVi

SỬ - 

LêPhương

GDĐP - 

ĐỗHiền

SINH - 

NgọcTrà

GDQP - 

ThanhDũ

VĂN - 

ThuýBình

CĐLý - 

NgọcDung

TOÁN - 

TrọngLễ

ANH - 

MinhTâm

GDTC - 

HoàiDuy

LÝ - 

TriểnVọng

CĐ Văn - 

MinhNguyệt

5
HOÁ - 

ThanhMai

ANH - 

DiễmMy

GDQP - 

MinhĐức

GDĐP - 

ThịHuệ

VĂN - 

MinhNguyệt

CĐTin - 

NgọcVi

LÝ - 

NgọcDung

CĐToán - 

TrọngLễ

GDQP - 

ThanhDũ

GDKTPL - 

DuyHằng

SỬ - 

QuốcBảo

HOÁ - 

ThuAn

1
CĐLý - 

ThanhDung

HOÁ - 

ThanhMai

GDTC - 

HoàiDuy

TOÁN - 

TuấnViệt

SINH - 

ĐỗHiền

ANH - 

ThuýLệ

HĐTNCĐ - 

NgọcHiền

ANH - 

PhạmNga

SINH - 

ThanhHương

SỬ - 

QuốcBảo

CĐ Văn - 

NguyễnMai

TOÁN - 

LêThanh

2
TOÁN - 

TuấnViệt

CĐHoá - 

ThanhMai

LÝ - 

ThanhDung
VĂN - ÁiNhi

SỬ - 

QuốcBảo

ANH - 

ThuýLệ

GDTC - 

TríTài

ANH - 

PhạmNga

CĐSinh - 

ThanhHương

TIN - 

XuânHiếu

ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

LêThanh

3
VĂN - 

CôngTín

VĂN - 

HồngNga

CĐLý - 

QuốcÂn

ANH - 

ThuýLệ

ANH - 

VânHà

SỬ - 

QuốcBảo

LÝ - 

NgọcDung

GDKTPL - 

ĐàoBồng

CĐToán - 

LanHương

ANH - 

MinhTâm

TOÁN - 

NhưTú

TIN - 

XuânHiếu

4
VĂN - 

CôngTín

GDTC - 

HoàiDuy

TOÁN - 

NgọcÁnh

CĐLý - 

NgọcDung

ANH - 

VânHà

GDQP - 

ThanhDũ

TOÁN - 

ThanhTuấn

VĂN - 

HồngNga

HOÁ - 

ThuAn

GDĐP - 

ĐỗHiền

TOÁN - 

NhưTú

CĐTin - 

XuânHiếu

5 x x x x x x x x x x x x

1
HĐTNSH - 

ThanhDung

HĐTNSH - 

CôngTrình

HĐTNSH - 

NgọcÁnh

HĐTNSH - 

NgọcTrà

HĐTNSH - 

ĐỗHiền

HĐTNSH - 

ThuýLệ

HĐTNSH - 

VânHà

HĐTNSH - 

PhạmNga

HĐTNSH - 

LanHương

HĐTNSH - 

ÁiNhi

HĐTNSH - 

ĐỗHằng

HĐTNSH - 

MinhNguyệt

2
GDTC - 

HoàiDuy

LÝ - 

CôngTrình

CĐToán - 

NgọcÁnh

SINH - 

NgọcTrà

TOÁN - 

NhưTú

GDĐP - 

ĐỗHiền

CĐTin - 

NgọcVi

GDTC - 

TríTài

ANH - 

MinhTâm
VĂN - ÁiNhi

CĐĐịa - 

ĐỗHằng

ĐỊA - 

ThịHuệ

3
CĐToán - 

TuấnViệt

ANH - 

DiễmMy

TIN - 

NgọcVi

GDTC - 

HoàiDuy

ANH - 

VânHà

GDTC - 

TríTài

GDKTPL - 

ĐàoBồng

SỬ - 

LêPhương

VĂN - 

HồngNga

TOÁN - 

LanHương

CĐToán - 

NhưTú

CĐToán - 

LêThanh

4
TIN - 

NgọcVi

SỬ - 

LêPhương

GDTC - 

HoàiDuy

TOÁN - 

TuấnViệt

GDTC - 

TríTài

GDKTPL - 

ĐàoBồng

HOÁ - 

HồngGấm

TOÁN - 

TrọngLễ

GDTC - 

ThươngQuý

CĐToán - 

LanHương

VĂN - 

NguyễnMai

ANH - 

DiễmMy

5
SỬ - 

LêPhương

SINH - 

NgọcTrà

SINH - 

ĐỗHiền

GDQP - 

MinhĐức

CĐToán - 

NhưTú

TOÁN - 

LêThanh

ANH - 

VânHà

CĐTin - 

NgọcVi

TOÁN - 

LanHương

CĐĐịa - 

ThịHuệ

GDKTPL - 

DuyHằng

ANH - 

DiễmMy

Thứ 

7

Thứ 

5

Thứ 

6

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA KHỐI 12

Thứ 

2

Thứ 

3

Thứ 

4



TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

HKI- Năm học 2024-2025

Có giá trị từ ngày 14/10/2024 ( Từ tuần 07 HKI)

Lớp 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11B1 11C1 11C2 11C3

THỨ Phòng học P.28 P.27 P.26 P.25 P.24 P.23 P.22 P.21 P.20 P.19 P.18 P.17

Tiết/GVCN DiễmMy LêThảo HồngNga ĐàoBồng ThanhHải KimLiên VõThuỷ ThanhThưởng QuỳnhNhung HảiVinh Minh Tâm DuyHằng

1
HĐTNDC - 

DiễmMy

HĐTNDC - 

LêThảo

HĐTNDC - 

HồngNga

HĐTNDC - 

ĐàoBồng

HĐTNDC - 

ThanhHải

HĐTNDC - 

KimLiên

HĐTNDC - 

VõThuỷ

HĐTNDC - 

ThanhThưởng

HĐTNDC - 

QuỳnhNhung

HĐTNDC - 

HảiVinh

HĐTNDC - 

NgọcHoa

HĐTNDC - 

DuyHằng

2
SINH - 

HảiVinh

ANH - 

PhạmNga

TOÁN - 

NgọcÁnh

HOÁ - 

LêThảo

HOÁ - 

ThanhHải

GDĐP - 

NgọcTrà

VĂN - 

VõThuỷ

GDKTPL - 

ĐàoBồng

TOÁN - 

LanHương

TOÁN - 

HồngThiện

ANH - 

MinhTâm

GDKTPL - 

DuyHằng

3
GDĐP - 

NgọcTrà

LÝ - 

ThanhDung
ANH - VânHà

LÝ - 

CôngTrình

CN Lý - 

CôngBằng

ANH - 

DiễmMy

HOÁ - 

LêThảo

LÝ - 

ThanhThưởng

TOÁN - 

LanHương

ANH - 

PhạmNga

VĂN - 

MinhNguyệt

HĐTNCĐ - 

ThanhHải

4
ANH - 

DiễmMy

HOÁ - 

LêThảo

LÝ - 

CôngTrình

VĂN - 

HồngNhung

TOÁN - 

NgọcÁnh

CN Lý - 

CôngBằng

CN Sinh - 

HảiVinh

CĐHoá - 

ThanhHải

HOÁ - 

QuỳnhNhung

ANH - 

PhạmNga

TOÁN - 

KimLiên
VĂN - ÁiNhi

5
TOÁN - 

HồngThiện

HOÁ - 

LêThảo

CN Lý - 

CôngBằng

VĂN - 

HồngNhung

TOÁN - 

NgọcÁnh

TOÁN - 

KimLiên

ANH - 

PhạmNga

CN Sinh - 

HảiVinh

ANH - 

MinhTâm

SỬ - 

LêPhương

GDKTPL - 

DuyHằng
VĂN - ÁiNhi

1
TOÁN - 

HồngThiện

GDQP - 

MinhĐức

CN Lý - 

CôngBằng

TOÁN - 

NgọcHiếu

TOÁN - 

NgọcÁnh

TOÁN - 

KimLiên

TOÁN - 

QuỳnhNhư

VĂN - 

DươngNương

TOÁN - 

LanHương

GDTC - 

HoàiDuy

TIN - 

HoàiNam

ANH - 

XuânLong

2
TIN - 

HoàiNam

TOÁN - 

HồngThiện

CĐLý - 

QuốcÂn

TOÁN - 

NgọcHiếu

GDQP - 

MinhĐức

CĐHoá - 

ThanhMai

TOÁN - 

QuỳnhNhư

HOÁ - 

ThanhHải

GDQP - 

HữuViên

CĐĐịa - 

ThịHuệ

TOÁN - 

KimLiên

ANH - 

XuânLong

3
TIN - 

HoàiNam

VĂN - 

VõThuỷ

LÝ - 

CôngTrình

HOÁ - 

LêThảo

HOÁ - 

ThanhHải

HOÁ - 

ThanhMai

CĐLý - 

QuốcÂn

TOÁN - 

QuỳnhNhư

SINH - 

ÁnhTuyết

VĂN - 

DươngNương

GDTC - 

HoàiDuy

TOÁN - 

HồngThiện

4
ANH - 

DiễmMy

SINH - 

ÁnhTuyết

TOÁN - 

NgọcÁnh

CĐLý - 

QuốcÂn

CĐHoá - 

ThanhHải

GDTC - 

TiếnTâm

HOÁ - 

LêThảo

TOÁN - 

QuỳnhNhư

GDTC - 

TríTài

VĂN - 

DươngNương

GDQP - 

HữuViên
ĐỊA - ThịHuệ

5 x x x x x x x x x x x x

1
HĐTNCĐ - 

ThanhMai

ANH - 

PhạmNga
ANH - VânHà

LÝ - 

CôngTrình

ANH - 

XuânLong
SỬ - LệTrà

GDTC - 

TiếnTâm

GDTC - 

HoàiDuy

GDĐP - 

ÁnhTuyết

SINH - 

HảiVinh

HĐTNCĐ - 

ThanhHải

TOÁN - 

HồngThiện

2
VĂN - 

HoàngNga

GDTC - 

TríTài
ANH - VânHà

GDKTPL - 

ĐàoBồng

GDĐP - 

NgọcTrà

CN Lý - 

CôngBằng

GDĐP - 

ÁnhTuyết

HĐTNCĐ - 

ThanhHải

CN Sinh - 

HảiVinh

ANH - 

PhạmNga
SỬ - LệTrà

TOÁN - 

HồngThiện

3
TOÁN - 

HồngThiện

SINH - 

ÁnhTuyết

VĂN - 

HồngNga

CN Lý - 

CôngBằng
SỬ - LệTrà

GDKTPL - 

XuânMai

ANH - 

PhạmNga

GDKTPL - 

ĐàoBồng

VĂN - 

HoàngNga

GDTC - 

HoàiDuy

ĐỊA - 

VinhDiệu
ĐỊA - ThịHuệ

4
GDTC - 

TríTài

TOÁN - 

HồngThiện

HOÁ - 

QuỳnhNhung
ANH - VânHà

VĂN - 

HồngNhung

LÝ - 

ThanhThưởng

GDKTPL - 

XuânMai

ANH - 

XuânLong

VĂN - 

HoàngNga

CN Sinh - 

HảiVinh

LÝ - 

CôngTrình

GDTC - 

HoàiDuy

5
LÝ - 

ThanhThưởng

TOÁN - 

HồngThiện

CĐHoá - 

QuỳnhNhung
ANH - VânHà

VĂN - 

HồngNhung

HOÁ - 

ThanhMai

GDKTPL - 

XuânMai

CN Sinh - 

HảiVinh

SINH - 

ÁnhTuyết

GDKTPL - 

ĐàoBồng

LÝ - 

CôngTrình

ANH - 

XuânLong

1
CĐTin - 

HoàiNam

GDĐP - 

NgọcTrà

GDTC - 

TríTài

GDQP - 

MinhĐức

ANH - 

XuânLong

ANH - 

DiễmMy

HĐTNCĐ - 

ThanhMai

GDQP - 

HữuViên

HOÁ - 

QuỳnhNhung
ĐỊA - ThịHuệ

VĂN - 

MinhNguyệt

GDKTPL - 

DuyHằng

2
GDTC - 

TríTài

TIN - 

HoàiNam

HOÁ - 

QuỳnhNhung

CĐHoá - 

LêThảo

ANH - 

XuânLong

ANH - 

DiễmMy

GDQP - 

HữuViên
SỬ - ÁiLy

VĂN - 

HoàngNga
ĐỊA - ThịHuệ

CĐ Văn - 

MinhNguyệt

GDTC - 

HoàiDuy

3
ANH - 

DiễmMy
SỬ - ÁiLy

GDQP - 

MinhĐức

GDTC - 

TríTài

LÝ - 

ThanhDung

HĐTNCĐ - 

ThanhMai

CĐHoá - 

LêThảo

GDTC - 

HoàiDuy

TIN - 

HoàiNam

GDQP - 

HữuViên

TOÁN - 

KimLiên

GDĐP - 

ÁnhTuyết

4
CĐHoá - 

ThanhMai

VĂN - 

VõThuỷ

HĐTNCĐ - 

ThuAn

VĂN - 

HồngNhung

LÝ - 

ThanhDung

GDQP - 

MinhĐức
SỬ - ÁiLy

ANH - 

XuânLong

GDTC - 

TríTài

GDĐP - 

ÁnhTuyết

CĐLý - 

QuốcÂn

GDQP - 

HữuViên

5
VĂN - 

HoàngNga

HĐTNCĐ - 

LêThảo

GDĐP - 

NgọcTrà
SỬ - ÁiLy

VĂN - 

HồngNhung

CĐLý - 

QuốcÂn

VĂN - 

VõThuỷ

ANH - 

XuânLong

ANH - 

MinhTâm

CĐ Sử - 

LêPhương

ĐỊA - 

VinhDiệu

LÝ - 

ThanhDung

1 SỬ - ÁiLy
GDTC - 

TríTài

TOÁN - 

NgọcÁnh

GDKTPL - 

ĐàoBồng

GDKTPL - 

XuânMai

LÝ - 

ThanhThưởng

TOÁN - 

QuỳnhNhư

VĂN - 

DươngNương

TIN - 

HoàiNam

TOÁN - 

HồngThiện

ANH - 

MinhTâm

CĐ Văn - 

ÁiNhi

2
CĐLý - 

QuốcÂn

TIN - 

HoàiNam

CĐToán - 

NgọcÁnh

CN Lý - 

CôngBằng

GDTC - 

TiếnTâm

GDKTPL - 

XuânMai

CĐToán - 

QuỳnhNhư

VĂN - 

DươngNương

CN Sinh - 

HảiVinh

TOÁN - 

HồngThiện

ANH - 

MinhTâm
SỬ - LệTrà

3
HOÁ - 

ThanhMai

ANH - 

PhạmNga
SỬ - LệTrà

GDTC - 

TríTài

CĐToán - 

NgọcÁnh

VĂN - 

DươngNương

GDTC - 

TiếnTâm

CĐToán - 

QuỳnhNhư

HĐTNCĐ - 

ThuAn

SINH - 

HảiVinh

GDTC - 

HoàiDuy

TIN - 

HoàiNam

4
HOÁ - 

ThanhMai

CĐLý - 

QuốcÂn

GDTC - 

TríTài

CĐToán - 

NgọcHiếu

CN Lý - 

CôngBằng

GDTC - 

TiếnTâm

ANH - 

PhạmNga

TOÁN - 

QuỳnhNhư

CĐToán - 

LanHương

GDKTPL - 

ĐàoBồng

TIN - 

HoàiNam

LÝ - 

ThanhDung

5 x x x x x x x x x x x x

1
HĐTNSH - 

DiễmMy

HĐTNSH - 

LêThảo

HĐTNSH - 

HồngNga

HĐTNSH - 

ĐàoBồng

HĐTNSH - 

ThanhHải

HĐTNSH - 

KimLiên

HĐTNSH - 

VõThuỷ

HĐTNSH - 

ThanhThưởng

HĐTNSH - 

QuỳnhNhung

HĐTNSH - 

HảiVinh

HĐTNSH - 

MinhTâm

HĐTNSH - 

DuyHằng

2
VĂN - 

HoàngNga

CĐHoá - 

LêThảo

GDKTPL - 

DuyHằng
ANH - VânHà

GDTC - 

TiếnTâm

TOÁN - 

KimLiên

VĂN - 

VõThuỷ

HOÁ - 

ThanhHải

SỬ - 

LêPhương

CĐ Văn - 

DươngNương

VĂN - 

MinhNguyệt

TIN - 

HoàiNam

3
GDQP - 

MinhĐức

LÝ - 

ThanhDung

GDKTPL - 

DuyHằng

TOÁN - 

NgọcHiếu

GDKTPL - 

XuânMai

CĐToán - 

KimLiên

CN Sinh - 

HảiVinh

CĐLý - 

QuốcÂn

ANH - 

MinhTâm

VĂN - 

DươngNương

GDĐP - 

ÁnhTuyết
VĂN - ÁiNhi

4
SINH - 

HảiVinh

VĂN - 

VõThuỷ

VĂN - 

HồngNga

GDĐP - 

NgọcTrà

CĐLý - 

QuốcÂn

VĂN - 

DươngNương

LÝ - 

ThanhDung

LÝ - 

ThanhThưởng

CĐSinh - 

ÁnhTuyết

HĐTNCĐ - 

ThanhHải

GDKTPL - 

DuyHằng

CĐĐịa - 

ThịHuệ

5
LÝ - 

ThanhThưởng

CĐTin - 

HoàiNam

VĂN - 

HồngNga

HĐTNCĐ - 

ĐàoBồng

HĐTNCĐ - 

ThanhHải

VĂN - 

DươngNương

LÝ - 

ThanhDung

GDĐP - 

ÁnhTuyết

CĐHoá - 

QuỳnhNhung

CN Sinh - 

HảiVinh

CĐĐịa - 

VinhDiệu

CĐLý - 

QuốcÂn

Thứ 

7

Thứ 

2

Thứ 

3

Thứ 

4

Thứ 

5
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Thứ 
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TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

HKI- Năm học 2024-2025

Có giá trị từ ngày 14/10/2024 ( Từ tuần 07 HKI)

Lớp 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12

THỨ Phòng học P.40 P.39 P.38 P.37 P.36 P.35 P.34 P.33 P.32 P.31 P.30 P.29

Tiết/GVCN TrọngLễ PhạmHiền NhưTú NguyễnMai ThanhHiền TuấnViệt ThuýBình HồngGấm NgọcHiếu HoàngNga VinhDiệu LêThanh

1
HĐTNDC - 

TrọngLễ

HĐTNDC - 

PhạmHiền

HĐTNDC - 

NhưTú

HĐTNDC - 

NguyễnMai

HĐTNDC - 

ThanhHiền

HĐTNDC - 

TuấnViệt

HĐTNDC - 

ThuýBình

HĐTNDC - 

HồngGấm

HĐTNDC - 

NgọcHiếu

HĐTNDC - 

HoàngNga

HĐTNDC - 

VinhDiệu

HĐTNDC - 

LêThanh

2
CĐHoá - 

HồngGấm

SINH - 

PhạmHiền

CN Lý - 

CôngBằng

GDĐP - 

ThanhHương

ANH - 

ThanhHiền

TOÁN - 

TuấnViệt

ĐỊA - 

ĐỗHằng

TOÁN - 

KimLiên

HOÁ - 

VănPhong

VĂN - 

HoàngNga

HĐTNCĐ - 

VinhDiệu

TOÁN - 

LêThanh

3
ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

HồngThiện

VĂN - 

VõThuỷ

TOÁN - 

ThanhTuấn

HOÁ - 

QuỳnhNhung

HOÁ - 

VănPhong

ANH - 

ThanhHiền

CN Sinh - 

ĐỗHiền

ANH - 

ThuýLệ

ĐỊA - 

VinhDiệu

TOÁN - 

NgọcHiếu

TOÁN - 

LêThanh

4
LÝ - 

ThanhThưởng

LÝ - 

NgọcDung

HĐTNCĐ - 

NhưTú

VĂN - 

NguyễnMai

VĂN - 

CôngTín

ĐỊA - 

ĐỗHằng

TOÁN - 

HồngThiện

GDĐP - 

ThanhHương

TOÁN - 

NgọcHiếu

TOÁN - 

ThanhTuấn

CĐĐịa - 

VinhDiệu

TIN - 

XuânHiếu

5
VĂN - 

ThuýBình

HĐTNCĐ - 

VănPhong

TOÁN - 

NhưTú

HOÁ - 

QuỳnhNhung

CĐ Văn - 

CôngTín

ANH - 

ThịThân

GDĐP - 

ThanhHương

HĐTNCĐ - 

HồngGấm

CĐToán - 

NgọcHiếu

LÝ - 

ThanhThưởng

VĂN - 

NguyễnMai

ĐỊA - 

VinhDiệu

1
HOÁ - 

HồngGấm

HOÁ - 

NgọcHiền

VĂN - 

VõThuỷ

GDQP - 

ThanhDũ

GDTC - 

TiếnTâm

CĐHoá - 

VănPhong

CĐLý - 

QuốcÂn

GDKTPL - 

XuânMai

SINH - 

ÁnhTuyết

GDTC - 

ThươngQuý

GDQP - 

HữuViên

TIN - 

XuânHiếu

2
CN Lý - 

CôngBằng
SỬ - ÁiLy

VĂN - 

VõThuỷ

HĐTNCĐ - 

VănPhong

VĂN - 

CôngTín

LÝ - 

TriểnVọng

GDTC - 

TiếnTâm

GDQP - 

ThanhDũ

CĐSinh - 

ÁnhTuyết

TIN - 

XuânHiếu

ANH - 

ThịThân

GDĐP - 

ThanhHương

3
GDTC - 

ThươngQuý

CN Lý - 

CôngBằng

TOÁN - 

NhưTú
SỬ - ÁiLy

VĂN - 

CôngTín

GDTC - 

TiếnTâm

HOÁ - 

NgọcHiền

HOÁ - 

HồngGấm

GDKTPL - 

XuânMai

GDQP - 

HữuViên

ANH - 

ThịThân

ANH - 

XuânLong

4
TOÁN - 

TrọngLễ

TOÁN - 

HồngThiện

ANH - 

XuânLong

TIN - 

QuốcAnh

LÝ - 

TriểnVọng

TOÁN - 

TuấnViệt

TIN - 

HoàiNam

ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

NgọcHiếu

GDKTPL - 

XuânMai

GDĐP - 

ThanhHương

GDTC - 

ThươngQuý

5
TOÁN - 

TrọngLễ

TOÁN - 

HồngThiện

GDĐP - 

ThanhHương

ANH - 

XuânLong

TIN - 

HoàiNam

CĐLý - 

QuốcÂn

LÝ - 

TriểnVọng

ANH - 

ThịThân

HĐTNCĐ - 

VănPhong

GDKTPL - 

XuânMai

TIN - 

QuốcAnh

GDQP - 

HữuViên

1
VĂN - 

ThuýBình

CN Lý - 

CôngBằng

CĐHoá - 

NgọcHiền

TOÁN - 

ThanhTuấn

ĐỊA - 

ĐỗHằng

HOÁ - 

VănPhong

ANH - 

ThanhHiền

CĐHoá - 

HồngGấm

VĂN - 

HoàngNga

GDTC - 

ThươngQuý

GDKTPL - 

XuânMai

VĂN - 

MỹLan

2
VĂN - 

ThuýBình

LÝ - 

NgọcDung

SINH - 

PhạmHiền

ANH - 

XuânLong

GDQP - 

ThanhDũ

GDĐP - 

ThanhHương

HOÁ - 

NgọcHiền

VĂN - 

CôngTín

GDTC - 

TiếnTâm

CĐĐịa - 

VinhDiệu

LÝ - 

TriểnVọng

VĂN - 

MỹLan

3
GDĐP - 

ThanhHương

ANH - 

ThuýLệ

GDQP - 

ThanhDũ

CĐHoá - 

QuỳnhNhung

HĐTNCĐ - 

VănPhong
VĂN - MỹLan

GDTC - 

TiếnTâm

VĂN - 

CôngTín

GDĐP - 

NgọcTrà

ANH - 

ThanhHiền

VĂN - 

NguyễnMai

ANH - 

XuânLong

4
HOÁ - 

HồngGấm

GDĐP - 

NgọcTrà

CN Lý - 

CôngBằng

GDTC - 

TiếnTâm

ANH - 

ThanhHiền

LÝ - 

TriểnVọng

CĐ Văn - 

ThuýBình

SINH - 

ÁnhTuyết

ANH - 

ThuýLệ

HĐTNCĐ - 

VănPhong

VĂN - 

NguyễnMai

TOÁN - 

LêThanh

5 x x x x x x x x x x x x

1
SỬ - 

QuốcBảo

VĂN - 

VõThuỷ

SINH - 

PhạmHiền

GDTC - 

TiếnTâm

TOÁN - 

TrọngLễ

ĐỊA - 

ĐỗHằng

LÝ - 

TriểnVọng

TOÁN - 

KimLiên

CN Sinh - 

ĐỗHiền

VĂN - 

HoàngNga
SỬ - ÁiLy

ĐỊA - 

VinhDiệu

2
GDTC - 

ThươngQuý

VĂN - 

VõThuỷ

CĐSinh - 

PhạmHiền

ĐỊA - 

ĐỗHằng

TOÁN - 

TrọngLễ

CĐ Văn - 

MỹLan

CĐHoá - 

NgọcHiền

TOÁN - 

KimLiên

SINH - 

ÁnhTuyết

ANH - 

ThanhHiền

LÝ - 

TriểnVọng

CĐĐịa - 

VinhDiệu

3
ANH - 

ThịThân

CĐSinh - 

PhạmHiền

ANH - 

XuânLong

LÝ - 

TriểnVọng

CĐLý - 

QuốcÂn

GDQP - 

ThanhDũ

ANH - 

ThanhHiền

GDTC - 

TiếnTâm

VĂN - 

HoàngNga

SỬ - 

QuốcBảo

GDTC - 

ThươngQuý

LÝ - 

NgọcDung

4
ANH - 

ThịThân

GDTC - 

ThươngQuý

HOÁ - 

NgọcHiền

TOÁN - 

ThanhTuấn

TIN - 

HoàiNam

GDTC - 

TiếnTâm

ĐỊA - 

ĐỗHằng

SỬ - 

QuốcBảo

VĂN - 

HoàngNga

ĐỊA - 

VinhDiệu

TIN - 

QuốcAnh

VĂN - 

MỹLan

5
SINH - 

PhạmHiền

CĐHoá - 

NgọcHiền

LÝ - 

TriểnVọng

TIN - 

QuốcAnh

ANH - 

ThanhHiền

TIN - 

HoàiNam

VĂN - 

ThuýBình

SINH - 

ÁnhTuyết

GDQP - 

HữuViên

TOÁN - 

ThanhTuấn

ANH - 

ThịThân

CĐ Văn - 

MỹLan

1
CN Lý - 

CôngBằng

CĐLý - 

NgọcDung

GDTC - 

ThươngQuý

CĐLý - 

QuốcÂn

GDTC - 

TiếnTâm
VĂN - MỹLan

GDQP - 

ThanhDũ

ANH - 

ThịThân

HOÁ - 

VănPhong

TIN - 

XuânHiếu

TOÁN - 

NgọcHiếu

ANH - 

XuânLong

2
GDQP - 

ThanhDũ

GDTC - 

ThươngQuý

ANH - 

XuânLong

VĂN - 

NguyễnMai

LÝ - 

TriểnVọng
VĂN - MỹLan SỬ - ÁiLy

VĂN - 

CôngTín

CĐHoá - 

VănPhong

TOÁN - 

ThanhTuấn

TOÁN - 

NgọcHiếu

LÝ - 

NgọcDung

3
LÝ - 

ThanhThưởng

GDQP - 

ThanhDũ

HOÁ - 

NgọcHiền

LÝ - 

TriểnVọng

GDĐP - 

ThanhHương

ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

HồngThiện

CN Sinh - 

ĐỗHiền

GDKTPL - 

XuânMai

CĐToán - 

ThanhTuấn

GDTC - 

ThươngQuý

HĐTNCĐ - 

VănPhong

4
CĐLý - 

ThanhThưởng

HOÁ - 

NgọcHiền

LÝ - 

TriểnVọng

ANH - 

XuânLong

SỬ - 

QuốcBảo

ANH - 

ThịThân

TOÁN - 

HồngThiện

GDKTPL - 

XuânMai
SỬ - LệTrà

GDĐP - 

ThanhHương

CĐ Văn - 

NguyễnMai

GDTC - 

ThươngQuý

5 x x x x x x x x x x x x

1
HĐTNSH - 

TrọngLễ

HĐTNSH - 

PhạmHiền

HĐTNSH - 

NhưTú

HĐTNSH - 

NguyễnMai

HĐTNSH - 

ThanhHiền

HĐTNSH - 

TuấnViệt

HĐTNSH - 

ThuýBình

HĐTNSH - 

HồngGấm

HĐTNSH - 

NgọcHiếu

HĐTNSH - 

HoàngNga

HĐTNSH - 

VinhDiệu

HĐTNSH - 

LêThanh

2
TOÁN - 

TrọngLễ

SINH - 

PhạmHiền

CĐLý - 

QuốcÂn

VĂN - 

NguyễnMai

HOÁ - 

QuỳnhNhung

HĐTNCĐ - 

TuấnViệt

VĂN - 

ThuýBình

CĐSinh - 

ÁnhTuyết

TOÁN - 

NgọcHiếu

ANH - 

ThanhHiền

GDKTPL - 

XuânMai

CĐToán - 

LêThanh

3
HĐTNCĐ - 

TrọngLễ

ANH - 

ThuýLệ

GDTC - 

ThươngQuý

CĐ Văn - 

NguyễnMai

CĐHoá - 

QuỳnhNhung

TIN - 

HoàiNam

VĂN - 

ThuýBình

HOÁ - 

HồngGấm

GDTC - 

TiếnTâm

LÝ - 

ThanhThưởng

ĐỊA - 

VinhDiệu
SỬ - LệTrà

4
SINH - 

PhạmHiền

ANH - 

ThuýLệ

TOÁN - 

NhưTú

HOÁ - 

QuỳnhNhung

ĐỊA - 

ĐỗHằng
SỬ - LệTrà

TIN - 

HoàiNam

GDTC - 

TiếnTâm

CN Sinh - 

ĐỗHiền

VĂN - 

HoàngNga

ĐỊA - 

VinhDiệu

GDKTPL - 

XuânMai

5
CĐSinh - 

PhạmHiền

VĂN - 

VõThuỷ
SỬ - LệTrà

ĐỊA - 

ĐỗHằng

TOÁN - 

TrọngLễ

TOÁN - 

TuấnViệt

HĐTNCĐ - 

HồngGấm

CĐToán - 

KimLiên

ANH - 

ThuýLệ

CĐ Văn - 

HoàngNga

CĐToán - 

NgọcHiếu

GDKTPL - 

XuânMai

Thứ 

7

Thứ 

4

Thứ 

5

Thứ 

6

Thứ 

2

Thứ 

3
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